CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Đồng Nai, ngày         tháng       năm 2014
DỰ THẢO QUY ĐỊNH 
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

Thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Qua nghiên cứu quy định, Sở Tài chính dự thảo nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất như sau:

Trước đây thực hiện Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính, ở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này, Sở Tài chính xây dựng hệ số điều chỉnh như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân: 
Quy định theo như Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Hệ số điều chỉnh thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

	I
	Đất nông nghiệp
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1,20

	2
	Thị xã Long Khánh
	1,20

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1,20

	4
	Huyện Long Thành
	1,20

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1,00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1,00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1,20

	8
	Huyện Thống Nhất
	1,10

	9
	Huyện Định Quán
	1,00

	10
	Huyện Tân Phú
	1,00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1,10

	II
	Đất ở tại nông thôn
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1,30

	2
	Thị xã Long Khánh
	1,20

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1,30

	4
	Huyện Long Thành
	1,30

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1,00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1,00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1,20

	8
	Huyện Thống Nhất
	1,10

	9
	Huyện Định Quán
	1,00

	10
	Huyện Tân Phú
	1,00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1,10

	III
	Đất ở tại đô thị
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1,20

	2
	Thị xã Long Khánh
	1,20

	3
	Huyện Long Thành
	1,20

	4
	Huyện Xuân Lộc
	1,10

	5
	Huyện Trảng Bom
	1,20

	6
	Huyện Định Quán
	1,10

	7
	Huyện Tân Phú
	1,10

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	1,10


2. Hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với các tổ chức:

Hệ số điều chỉnh giá đất được tính toán trên cơ sở hệ số tăng thêm bằng 70% của hệ số tăng thêm được quy định tại Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Hệ số điều chỉnh theo Quyết định 70
	Hệ số điều chỉnh thu tiền sử dụng đất áp dụng đối với các tổ chức

	
	
	Hệ số điều chỉnh
	Hệ số tăng thêm 
	

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.20
	0.20
	1.14

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.14

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1.20
	0.20
	1.14

	4
	Huyện Long Thành
	1.20
	0.20
	1.14

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1.00
	0.00
	1.00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1.00
	0.00
	1.00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.14

	8
	Huyện Thống Nhất
	1.10
	0.10
	1.07

	9
	Huyện Định Quán
	1.00
	0.00
	1.00

	10
	Huyện Tân Phú
	1.00
	0.00
	1.00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.07

	II
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.30
	0.30
	1.21

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.14

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1.30
	0.30
	1.21

	4
	Huyện Long Thành
	1.30
	0.30
	1.21

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1.00
	0.00
	1.00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1.00
	0.00
	1.00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.14

	8
	Huyện Thống Nhất
	1.10
	0.10
	1.07

	9
	Huyện Định Quán
	1.00
	0.00
	1.00

	10
	Huyện Tân Phú
	1.00
	0.00
	1.00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.07

	III
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.20
	0.20
	1.14

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.14

	3
	Huyện Long Thành
	1.20
	0.20
	1.14

	4
	Huyện Xuân Lộc
	1.10
	0.10
	1.07

	5
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.14

	6
	Huyện Định Quán
	1.10
	0.10
	1.07

	7
	Huyện Tân Phú
	1.10
	0.10
	1.07

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.07


3. Hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền thuê đất đối với các tổ chức:

Hệ số điều chỉnh giá đất được tính toán trên cơ sở hệ số tăng thêm bằng 50% của hệ số tăng thêm được quy định tại Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Hệ số điều chỉnh theo Quyết định 70
	Hệ số điều chỉnh thu tiền thuê đất áp dụng đối với các tổ chức

	
	
	Hệ số điều chỉnh
	Hệ số tăng thêm 
	

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.20
	0.20
	1.10

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.10

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1.20
	0.20
	1.10

	4
	Huyện Long Thành
	1.20
	0.20
	1.10

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1.00
	0.00
	1.00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1.00
	0.00
	1.00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.10

	8
	Huyện Thống Nhất
	1.10
	0.10
	1.05

	9
	Huyện Định Quán
	1.00
	0.00
	1.00

	10
	Huyện Tân Phú
	1.00
	0.00
	1.00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.05

	II
	Đất ở tại nông thôn
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.30
	0.30
	1.15

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.10

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1.30
	0.30
	1.15

	4
	Huyện Long Thành
	1.30
	0.30
	1.15

	5
	Huyện Xuân Lộc
	1.00
	0.00
	1.00

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1.00
	0.00
	1.00

	7
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.10

	8
	Huyện Thống Nhất
	1.10
	0.10
	1.05

	9
	Huyện Định Quán
	1.00
	0.00
	1.00

	10
	Huyện Tân Phú
	1.00
	0.00
	1.00

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.05

	III
	Đất ở tại đô thị
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.20
	0.20
	1.10

	2
	Thị xã Long Khánh
	1.20
	0.20
	1.10

	3
	Huyện Long Thành
	1.20
	0.20
	1.10

	4
	Huyện Xuân Lộc
	1.10
	0.10
	1.05

	5
	Huyện Trảng Bom
	1.20
	0.20
	1.10

	6
	Huyện Định Quán
	1.10
	0.10
	1.05

	7
	Huyện Tân Phú
	1.10
	0.10
	1.05

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.10
	0.10
	1.05
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